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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà N  yễn T ị Mỹ L n . 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông T ần T  n  Tú; 

B  P ạ  T ị H n  D ễ . 

- Thư ký phiên tòa: B  L ên  T ị K   N ân – T      Tòa án nhân dân   yện 

D yên Hả    ỉn  T   V n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên toà: Ông Kim Mau - K ể  sá  v ên.  

Ngày 18 tháng 5 n   2022  ạ    òn  xử án Tò  án n ân dân   yện D yên Hả   

 ỉn  T   V n     n   n  xé  xử sơ   ẩ    n       vụ án   ụ l  số: 76/2022/TLST-

HNGĐ  n  y 19 tháng 01 n   2022 v  v ệ  “ Ly hôn,    n       v  n      n  ủ  n    

n     n  sốn  v   n    n   v     n        n    n           n” theo Q y    ịn      

vụ án    xé  xử số: 36/2022/QĐXXST - HNGĐ ngày 20 tháng 4 n   2022  á    ơn  sự:  

 - Nguyên đơn: Ông Kiên C, s n  n   1970. Đị    ỉ:    T  xã LV    yện DH   ỉn  T 

(V n   ặ ,  ó yê   ầ  xé  xử v n   ặ ). 

 - Bị đơn: Bà L  T ị C, s n  n   1973. Đị    ỉ:    T  xã LV    yện DH   ỉn  T. 

(V n   ặ    ó yê   ầ  xé  xử v n   ặ ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 T e   ơn   ở    ện n  y 26/11/2021 v   á  lờ       tr n  q á   ìn    ả  q y   

vụ án ông Kiên C trình bày: V  q  n  ệ   n n ân ông và bà L  T ị C  ự n  yện    n 

      n n ân v   n   1994  n  n     n   ó   n           n. S       v     n  sốn   

ông và bà C cùng nhau l    n, s n  sốn   ạ     T ố  Lố   xã L n  Vĩn     yện 

D yên Hả    ỉn  T   V n     n      ủ  v      n    ủ y   bằn  n    làm thuê. Trong 

q á   ìn     n  sốn    n  C và bà C    n  sốn   ạn    ú  v   ó v   n         03 

n  ờ    n. C     n n   2019   ì       n  v  bà C   á  s n   â     ẫn. T e   n  C 

n  yên n ân l  d   ín   ìn     n      n        ờn  x yên xảy     ự  ả   dẫn   n 

  ộ  sốn     n     n   òn  ạn    ú  nên      ông và bà C  ã sốn  ly thân từ n   

2019       n n y. T  n    ờ     n sốn  ly   ân        n  v  bà C    n    ả  q y   
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      â     ẫn v   n    v    n n y  n  C n ận    y  ìn   ả  v     n  v   b  C 

không còn nên ông yê   ầ  Tò  án   ả  q y   ly   n v    n  n ận      ông và bà Lý 

T ị C    n    ả  l  v     n . V    n    n : Có 03 con chung tên K ên T ị H L, 

s n  n   1995 và K ên T ị N D  s n  n   1997  d      n  ờ    n n y  ã    ởn  

thành nên ông C    n  yê   ầ  Tò  án   ả  q y  . Đố  v     n    n  l  Kiên Trung 

B  s n  n  y 24/9/2009    ện   n  sốn  v   bà C, ông C   n         lạ      bà C      

 ụ  n    d ỡn   ông    n      d ỡn  n      n. V      sản    n : ông C không yêu 

 ầ    ả  q y  . V  n     n : ông C khai không có. 

 Tạ  b ên bản l y lờ       n  y 15/4/2022 bị  ơn bà L  T ị C   ìn  b y: Bà và 

ông Kiên C  ả      ự n  yện v     n  sốn  v   n    v   n   1994     n   ó  ổ 

  ứ  lễ          n   ó   n           n. T  n  q á   ìn     n  sốn    n  C không lo 

l    n     ờn  x yên   ơ   ờ bạ  v   ó  ố  q  n  ệ  ìn   ả  v   n     n  ờ    ụ 

n    á  bên n    . Hơn n     n  C    ờn  x yên    n  sốn  v   n  ờ    ụ n    á  

bên n     nên í      v  n  . Đ n n   2020  n  C    n   òn    n  sốn  v   b  C mà 

chung sốn  v   n  ờ    ụ n    á  nên      b  C và ông C sốn  ly   ân  ừ n   2020 

      n n y. Mặ  dù  b     n   òn  ìn   ả  v    n  C  ừ lâ   n  n  b     n  yê  

 ầ  Tò  án   ả  q y   ly   n  n y  n  C yê   ầ  ly   n b       n ận   n    ly   n 

v    n  C  ể ổn  ịn    ộ  sốn  s   n y. V    n    n : b  C   ìn  b y   ốn  n     

     b  v   n  C  ó 03 n  ờ    n    n  n    n  C  ã   ìn  b y. N y b  yê   ầ  

     n      n    n   ên Kiên Trung B  s n  n  y 24/9/2009     n  yê   ầ   n  C 

    d ỡn  n      n. Đố  v     n    n  tên K ên T ị H L  s n  n   1995 v  Kiên 

T ị N D  s n  n   1997   ã    ởn     n   ó      ìn    ên  nên b     n  yê   ầ  Tò  

án   ả  q y  . V      sản    n : b  C   ìn  b y      b  v   n  C    n   ó     sản 

   n . V  n     n : b  C trình bày không có.  

 Tạ  b ên bản l y lờ  khai ngày 15/4/2022 cháu Kiên Trung B trình bày: Cháu là 

  n    n   ủ       ên Kiên C v   ẹ  ên L  T ị C. T  n    ờ     n      ẹ sốn  ly 

  ân   á  Bả  sốn   ùn  v    ẹ l  b  L  T ị C. N y   á  Bả   ó n  yện vọn       

      ụ     n  sốn  v    ẹ là bà L  T ị C. 

 P á  b ể   ủ    ể  sá  v ên  ạ     ên  ò : 

 V ệ    ân   e    á  l ậ   ố  ụn   ủ  T ẩ    án v  v ệ    ả  q y   vụ án  ừ     

  ụ l  vụ án   n   ờ    ể  xé  xử; v ệ    ân   e    á  l ậ   ủ  Hộ    n  xé  xử  T   

    ạ     ên  ò  sơ   ẩ   ã   ự    ện  ún   á  q y  ịn   ủ  Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự. 

Đố  v   n  ờ            ố  ụn      n  yên  ơn  ã   ự    ện  ún   á  q y n v  

n  ĩ  vụ   e  q y  ịn   ủ  Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự. Bị  ơn        ự    ện  ún   á  

q y n v  n  ĩ  vụ   e  q y  ịn   ủ  Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự. 

V  v ệ    ả  q y   vụ án: Q    án    á  á      l ệ     ứn   ứ  ó    n     sơ vụ án 

n ận    y v ệ   n  C và bà C    n  sốn  v   nhau, n  n  không   n           n   e  

q y  ịn   ủ    á  l ậ  l   ún    ự . V  n  yên nhân xin ly hôn là do ông C và bà C 

   ờn  x yên xảy     â     ẫn     n    ể   n   n  ìn   ả  dẫn   n sốn  ly   ân. N y 

ông C      ằn   ụ   í     n n ân    n   ó     q ả  ạn    ú  nên  n  C yê   ầ  Tò  án 

  ả  q y   ly   n v   b  C là có  ơ sở      n ận. V    n    n : K ên T ị H L  s n  n   

1995 và K ên T ị N D  s n  n   1997   ã    ởn     n  yê   ầ  Tò  án    n  xe  

xét,   ả  q y  . Riêng con tên Kiên Trung B  s n  n  y 24/9/2009   ện   n  sốn  v   b  

C. Q        xú   l y lờ         á  Bả   ó n  yện vọn       sốn     n  v    ẹ l   ó  ơ 
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sở      n ận. v      sản    n   n     n :    n   ó nên    n  yê   ầ  xe  xé     ả  

q y  . 

Đ  n  ị Hộ    n  xé  xử á  dụn     ản 1     ản 7 Đ    28;   ể        ản 1 

Đ    35;   ể        ản 1 Đ    39; Đ    147; Đ    227; Đ    228; Đ    238 Bộ l ật 

 ố  ụn  dân sự n   2015;    ản 1 Đ    9;  Đ    14; Đ    51; Đ    53, Đ    56; Đ    

57; Đ    81; Đ    82; Đ    83; Đ    84 L ậ    n n ân v       ìn  n   2014; N  ị 

q y   số 326/2016/UBTVQH14  n  y 30/12/2016  ủ  Ủy b n    ờn  vụ Q ố   ộ   

q y  ịn   ứ         ễn    ả       nộ   q ản l  v  sử dụn  án   í v  lệ   í Tò  án 

g ả  q y   vụ án n   s  : 

- V  q  n  ệ   n n ân: K  n    n  n ận       n  Kiên C và bà L  T ị C l  v  

   n . 

- V    n    n : K ên T ị H L  s n  n   1995 v  K ên T ị N D  s n  n   

1997   ã    ởn     n  nên không xem xét,   ả  q y  . Đố  v   Kiên Trung B, sinh 

n  y 24/9/2009       ụ           b  L  T ị C      q y n n    d ỡn        só  l  

  ù     v   n  yên vọn   ủ    á  Bả . Ôn  Kiên C    n    ả      d ỡn  n      n. 

- V      sản    n   n     n : K  n   ó nên    n  xe  xé     ả  q y  . 

- V  án phí dân sự sơ   ẩ : B ộ   n  Kiên C nộ  án   í   n n ân v       ìn  

sơ   ẩ    e   ún  q y  ịn   ủ    á  l ậ . 

N  n  yê   ầ      n n  ị    n  ị  ần        ụ : K  n   ó. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S       n   ên  ứ   á      l ệ     ứn   ứ  ã      xe  xé   ạ     ên  ò        n  

yê   ầ   ủ    ơn  sự      q ả    n   ụn   ạ     ên  ò   Hộ    n  xé  xử n ận  ịn : 

 [1]. Q  n  ệ   á  l ậ  v    ẩ  q y n   ả  q y  : Xé     y  ơn   ở    ện  ủ    ị 

ông Kiên C có nộ  d n  yê   ầ  ly   n v   bà L  T ị C, nơ       ú  ạ     T ố  Lố , xã 

L n  Vĩn ,   yện D yên Hả    ỉn  T   V n   n  n     n   ó   n           n và yê  

 ầ    ả  q y   v    n    n ,    n  yê   ầ    ả  q y   v      sản v  n     n  nên  ây l  

q  n  ệ    n       v  “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con của nam, n  chung s ng v i 

nhau nh  v  ch ng m   hông đ ng      t hôn”   e  q y  ịn   ạ     ản 1     ản 7 Đ    

28  ủ  Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự v  vụ án    ộ    ẩ  q y n   ả  q y    ủ  Tò  án n ân dân 

  yện D yên Hả    ỉn  T   V n  q y  ịn   ạ    ể       ản 1 Đ    35 v    ể       ản 1 

Đ    39  ủ  Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự n   2015.  

[2]. V    ủ  ụ   ố  ụn : Ông Kiên C và bà L  T ị C yê   ầ       xé  xử v n  

 ặ  nên Tò  án    n   n  xé  xử v n   ặ  ông C và bà C   e  q y  ịn   ạ  Đ    238 

Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự. 

 [3]. V  nộ  d n : Xét    y ông Kiên C và bà L  T ị C  ự n  yện    n  sốn  v   

nhau n   v     n  v   n   1994  n  n    n n y vẫn        n           n   e  quy 

 ịn   ạ  Đ    9 L ậ    n n ân v       ìn  n   2014 nên   n n ân  ủ   n  C và bà C 

   n         á  l ậ    n  n ận l  v     n  và    n  l     á  s n  q y n  n  ĩ  vụ 

     v     n . T  n  q á   ìn     n  sốn      bên xảy    n      â     ẫn     n    ể 

  ả  q y   v   ả      ự      dứ  v ệ     n  sốn  v   n    n   v      n  v   n   

2019. Nay ông C và bà C       ốn  n         ằn   ả        n      òn  ìn   ả  nên 
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  ốn      dứ   ố  q  n  ệ    n  sốn  v   n    n   v     n    ên   á  l ậ . Do 

 ó  Hộ    n  xé  xử s      n ận v    yên bố    n    n  n ận q  n  ệ v     n       

ông Kiên C và bà L  T ị C   e  q y  ịn   ạ  Đ    14  Đ    53  ủ  L ậ    n n ân v  

     ìn  n   2014. 

  V  con chung: Đố  v     n    n   ên K ên T ị H L  s n  n   1995 v  Kiên 

T ị N D  s n  n   1997   ã    ởn     n  và ông C, bà C    n  yê   ầ  nên Tò  án 

   n  xe  xé     ả  q y  . V    n    n   ên Kiên Trung B, sinh ngày 24/9/2009 hai 

bên    n   ó    n           n  C   n         lạ      b  C       ụ  n    d ỡn . 

Đ n    ờ     á  Kiên Trung B có nguyện vọn       sốn     n  v    ẹ l  b  L  T ị 

C nên v ệ         n    n   ên Kiên Trung B, sinh ngày 24/9/2009 cho bà C       ụ  

n    d ỡn  l    ù     v   q y  ịn   ạ  Đ    81 L ậ    n n ân v       ìn . 

  V      d ỡn  n      n: Bà C không yê   ầ  nên ông C    n    ả      d ỡn  

nuôi con. 

V      sản    n : Ông C và bà C    n  yê   ầ  nên không xe  xé     ả  

q y  . 

V  n     n : Ông C và bà C         n   ó nên    n  yê   ầ  xe  xé     ả  

q y  . 

 4]. Xé  lờ     n  ị  ủ  Vị  ạ  d ện V ện   ể  sá  l    ù     v   q y  ịn   ủ  

  á  l ậ  nên Hộ    n  xé  xử      n ận. 

 [5]. V  án   í: Ông Kiên C   ả    ị  án   í   e  q y  ịn   ủ    á  l ậ . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n  ứ    ản 1,    ản 7 Đ    28; Đ    35; Đ    39; Đ    147 v  Đ    238  ủ  

Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự n   2015. K  ản 1 Đ    9; Đ    14; Đ    15; Đ    53; Đ    

81; Đ    82; Đ    83 và Đ    84  ủ  L ậ    n n ân v       ìn  n   2014;    ản 5 Đ    

27 N  ị q y   số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30   án  12 n   2016  ủ  Ủy b n 

   ờn  vụ Q ố   ộ  q y  ịn  v   ứ         ễn    ả        nộ   q ản l  v  sử dụn  

án   í v  lệ   í Tò  án; Đ    26 L ậ  T     n  án dân sự. 

T yên xử: C    n ận yê   ầ    ở    ện  ủ  ông Kiên C; 

1. V  q  n  ệ   n n ân: K  n    n  n ận q  n  ệ v     n        n  Kiên C 

và bà L  T ị C. 

2. V    n    n : Giao con chung tên Kiên Trung B, sinh ngày 24/9/2009, cho 

bà L  T ị C       ụ       só     á  dụ  v  n    d ỡn .  

Đố  v     n    n   ên K ên T ị H L  s n  n   1995 v  K ên T ị N D, sinh 

n   1997   ã    ởn     n  và ông C, bà C    n  yê   ầ  nên Tò  án    n  xe  xé   

  ả  q y  . 
 

Sau  hi ly hôn, ng ời  hông trực ti p nuôi con có quyền, ngĩa vụ th m nom m   hông 

ai đ  c cản trở. Ng ời  hông trực ti p nuôi con lạm dụng việc th m nom con để cản trở 

hoặc gây ảnh h ởng xấu đ n việc trông nom, ch m sóc, nuôi d ỡng, giáo dục con thì ng ời 
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trực ti p nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn ch  quyền th m nom con của ng ời đó. 

Trong tr ờng h p cần thi t v   hi có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức theo quy 

định của pháp luật, Tòa án có thể quy t định việc thay đổi ng ời trực ti p nuôi con. 

3. V      d ỡn  n      n: B  C    n  yê   ầ  ông C     d ỡn  n      n nên 

không xem xé     ả  q y  . 

4. V      sản    n : Ông C và bà C    n  yê   ầ  nên    n  xe  xé     ả  

q y  . 

5. V  n     n : Ông C và bà C         n   ó nên    n  yê   ầ  xe  xé     ả  

q y  . 

6. V  án   í: B ộ  ông Kiên C   ả    ị  300.000 (Ba tr m nghìn)   n  án   í 

H n n ân v       ìn  sơ   ẩ   n  n         ừ v   số    n  ạ  ứn  án   í    ông  ã 

nộ  l  300.000 (Ba tr m nghìn)   n    e  b ên l       số 0006876  n  y 09   án  12 

n   2021  ạ  C    ụ  T     n  án dân sự   yện D yên Hả    ỉn  T   V n . N   vậy  

ông C  ã nộ   ủ án   í. Bà L  T ị C    n    ả    ị  án   í. 

7. V  q y n   án   á :  n xử sơ   ẩ  bá      n  yên  ơn  bị  ơn v n   ặ  

 ó q y n   án   á     n    ờ   ạn 15 n  y  ể  ừ n  y bản án       ốn   ạ    ặ  

n ê  y       lệ. 

 8. T  ờn      bản án  q y    ịn             n    e  q y  ịn   ạ  Đ    2 L ậ  

      n  án dân sự   ì n  ờ             n  án dân sự  n  ờ    ả        n  án dân sự 

có q y n   ỏ     ận       n  án  q y n yê   ầ        n  án   ự n  yện       n  án 

  ặ  bị   ỡn            n  án   e  q y  ịn   ạ   á  Đ    6  7  7   7b v  9 L ậ  T   

  n  án dân sự;   ờ    ệ        n  án        ự    ện  ạ  Đ    30 L ậ  T     n  án 

dân sự”. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                
- TAND  ỉn  T   V n ;                                 
- VKSND   yện D yên Hả ; 

- CCTHADS   yện D yên Hả ; 

- Cá    ơn  sự; 

- L      sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh 
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